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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG CHỦ ĐỀ:
CHỦ ĐỀ: 

"THỰC VẬT" 

TTCĐ Mục tiêu  Nội dung chủ đề Hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi chủ 

đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Cây 
xanh 

quanh 
bé

Các 
loài 
hoa

Các 
loại 
quả

Các 
loại 

rau củ

1

Bền bỉ, dẻo dai, duy trì 
tốc độ chạy liên tục 
150m không hạn chế 
thời gian

Chạy liên tục 
150m không hạn 
chế thời gian

Thi chạy 
tiếp sức 
(mỗi vòng 
chạy 150m)

Lớp Sân 
chơi 
khu 
1

HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

2

Nhanh nhẹn, dẻo dai, 
khéo léo khi phối hợp 
thực hiện vận động chạy 
và vượt qua 2-3 chướng 
ngại vật

Chạy và vượt 
qua 2-3 chướng 
ngại vật

Trò chơi: 
Chạy và 

vượt qua 2-
3 chướng 
ngại vật

Lớp Sân 
chơi 
khu 
1

HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

3

Ném được trúng đích 
ngang ở khoảng cách xa 
2m, đường kính 40cm 
bằng 1 tay/ 2 tay

Ném trúng đích 
ngang ở khoảng 
cách xa 2m, 
đường kính 
40cm bằng 1 tay

Ném trúng 
đích ngang 
ở khoảng 
cách xa 2m, 
đường kính 

Lớp Lớp 
học

HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT
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40cm bằng 
1 tay

4

Tập trung, khéo léo thực 
hiện vận động chuyền, 
bắt bóng qua đầu 
chuyển ra sau lưng hoặc 
ra phía trước

Chuyền, bắt 
bóng qua đầu 
chuyển ra sau 
lưng hoặc ra 
phía trước

Tiết học: 
Chuyền, bắt 

bóng qua 
đầu qua 

chân

Lớp Sân 
chơi 
khu 
1

   HĐH

5

Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động bật xa tối thiểu 50 
cm

Bật xa tối thiểu 
50cm

Tiết học: 
Bật xa tối 
thiểu 40 - 
50cm

Lớp Lớp 
học

 HĐH HĐNT HĐNT

6

Giữ được thăng bằng 
khi bật nhảy từ độ cao 
40-45cm xuống

Bật nhảy từ trên 
cao xuống (cao 
40-45cm)

Tiết học: 
Bật nhảy từ 

trên cao 
xuống (cao 
40-45cm)

Lớp Lớp 
học

  HĐH HĐNT

7
Biết đặc điểm, ích lợi , 
tác hại, quá trình phát 
triển và điều kiện sống 
của một số loại , cây, 

Đặc điểm , ích 
lợi , tác hại, quá 
trình phát triển 
và điều kiện 

 Tiết học: 
Tìm hiểu 

các loài hoa
 Tiết học: 

Lớp Lớp 
học

 HĐH HĐH HĐH
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hoa ,quả sống của một số 
loại cây, hoa 
,quả

Tìm hiểu 
các loại quả
 Tiết học: 
Tìm hiểu 

các loại rau, 
củ quanh bé

8

 Biết so sánh, phân loại  
cây, hoa, quả theo 2 - 3 
dấu hiệu

So sánh, phân 
loại  cây, hoa, 
quả theo 2 - 3 
dấu hiệu

TC: Phân 
loại cây, 
hoa quả

Lớp Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG

9

Sử dụng được một số 
dụng cụ để đo, đong và 
so sánh, nói kết quả (3 
đối tượng)

Đo độ dài một 
vật bằng các đơn 
vị đo khác nhau

Tiết học: 
Đo độ dài 
một vật 
bằng các 
đơn vị đo 
khác nhau

Lớp Lớp 
học

HĐH    

10

Biết Đo độ dài các vật, 
so sánh và diễn đạt kết 
quả đo

Đo độ dài các 
vật, so sánh và 
diễn đạt kết quả 
đo

Tiết học: 
Đo độ dài 
các vật 
bằng 1 đơn 
vị đo, so 

Lớp Lớp 
học

  HĐH  

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
09:0

2 2
9/0

1/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31305308 ) 
– T

rư
ờng M

N K
im

 Đ
ồng I



sánh và 
diễn đạt kết 
quả đo

11

Biết chắp ghép, tạo ra 
một số hình học bằng 
các cách khác nhau

Tạo ra một số 
hình học bằng 
các cách khác 
nhau

Tiết học: 
Tạo ra một 
số hình học 

bằng các 
cách khác 

nhau

Lớp Lớp 
học

   HĐH

12

Có khả năng nghe hiểu 
và thực hiện được các 
hướng dẫn bằng lời 
trong các hoạt động cá 
nhân, tập thể để hoàn 
thành nhiệm vụ

Hướng dẫn trẻ 
vệ sinh giá góc

Hướng dẫn 
trẻ vệ sinh 

giá góc

Lớp Lớp 
học

HĐG HĐC HĐG HĐC 

13

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 

hiện

Tiết học: 
Truyện "Sự 

tích hoa 
hồng"

Lớp Lớp 
học

 HĐH   
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14
Biết lắng nghe và trao 
đổi với người đối thoại

Lắng nghe và 
trao đổi với 
người đối thoại

Trò chuyện 
về chủ đề 

TV

Lớp Lớp 
học

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

23

Biết bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu biết của 
bản thân một cách rõ 
ràng, dễ hiểu bằng các 
câu đơn, câu ghép khác 
nhau

Bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu 
biết của bản 
thân một cách rõ 
ràng, dễ hiểu 
bằng các câu 
đơn, câu ghép 
khác nhau

Trò chuyện 
nhu cầu và 
hiểu biết 
của bản 

thân

Lớp Lớp 
học

HĐC HĐC HĐC HĐC

16

Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

 Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao phù 
hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Tiết học: 
Đồng dao 
"vè trái 
cây"

Lớp Lớp 
học

  HĐH  

17

Kể lại được nội dung 
chuyện/sự việc đã được 
nghe theo trình tự nhất 
định

 Kể chuyện theo 
tranh minh họa 
và kinh nghiệm 
của bản thân

Dạy trẻ kể 
chuyện 
sáng tạo

Lớp Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG
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18

Sử dụng được các từ chỉ 
sự vật, hoạt động, đặc 
điểm phù hợp với ngữ 
cảnh

Sử dụng các từ 
chỉ sự vật, hoạt 
động, đặc điểm 
phù hợp với ngữ 
cảnh

Rèn cho tre 
thói quen sử 
dụng các từ 
biểu cảm 
đúng thời 
điểm, hoàn 
cảnh

Lớp Lớp 
học

HĐC HĐC HĐC HĐC

19

Có khả năng nhận dạng 
các chữ trong bảng chữ 
cái Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa

Nhận dạng các 
chữ cái trong 
bảng chữ cái 
Tiếng Việt, chữ 
in thường, in 
hoa

-Tiết học: 
Làm quen 
với chữ cái 

l, m, n

- Tiết học: 
Trò chơi 
với chữ cái 
"l,m,n"  - 
Tiết học: 
Làm quen 
với chữ cái 
h,k

Lớp Lớp 
học

HĐH HĐH  HĐH

20
Mạnh dạn bày tỏ ý kiến 
của bản thân, nói được 

Mạnh dạn, tự tin 
bày tỏ ý kiến

Dạy trẻ thể 
hiện được ý 

Lớp Lớp 
học

HĐC HĐC HĐC HĐC
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điều bé thích, không 
thích, những việc bé 
làm được và việc gì bé 
không làm dược

kiến, mong 
muốn của 
bản thân

21

Biết nhận xét và tỏ thái 
độ với hành vi" đúng" - 
" sai", " tốt" - " xấu" ; 
nhận ra việc làm của 
mình có ảnh hưởng đến 
người khác

Nhận xét và tỏ 
thái độ với hành 
vi  " đúng" - " 
sai", " tốt" - " 
xấu"

Dạy trẻ 
nhận xét và 
tỏ thái độ 

với hành vi" 
đúng" - " 

sai", " tốt" - 
" xấu"

Lớp Lớp 
học

HĐC HĐC HĐC HĐC

22
Thích chăm sóc cây cối Bảo vệ, chăm 

sóc  cây cối
Tiết học: Bé 

yêu cây 
xanh

Lớp Lớp 
học

HĐH    

23

Có hành vi bảo vệ môi 
trường trong sinh hoạt 
hàng ngày và biết nhắc 
nhở mọi người xung 
quanh cùng thực hiện

Hành vi giữ gìn, 
bảo vệ môi 
trường

Dạy trẻ 
nhắc nhở 
mọi người 

xung quanh 
cùng bảo vệ 
môi trường

Lớp Lớp 
học

HĐNT HĐNT HĐNT HĐNTTÀI L
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24

Biết thể hiện thái độ tán 
thưởng, chăm chú lắng 
nghe, và hưởng ứng 
cảm xúc,  theo bài hát, 
bản nhạc; thích nghe 
đọc thơ, đồng dao, ca 
dao, tục ngữ; thích nghe 
kể câu chuyện phù hợp 
với độ tuổi và chủ đề 
trong thiên nhiên, cuộc 
sống và tác phẩm nghệ 
thuật

Nghe âm thanh, 
các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật của 
các sự vật, hiện 
tượng trong 
thiên nhiên, 
cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

Cho trẻ 
nghe các 
bài hát 

trong chủ 
đề

Lớp 
học

HĐC HĐC HĐC

25

Chăm chú lắng nghe, và 
hưởng ứng cảm xúc (hát 
theo, vỗ tay, nhún nhảy, 
lắc lư, thể hiện động tác 
minh họa) theo bài hát, 
bản nhạc; thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, ca dao, 
tục ngữ; thích nghe kể 
câu chuyện phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

Cho trẻ xem 
video các bài 
thơ ca dao, 
câu chuyện 
trong chủ đề

Lớp

Lớp

Lớp học HĐC HĐC HĐC

26 Thích nghe và nhận biết 
các thể loại âm nhạc 

Nghe và nhận 
biết các thể loại 

Nghe và 
nhận biết 

Lớp Lớp ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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khác nhau (nhạc thiếu 
nhi, dân ca, nhạc cổ 
điển)

âm nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu 
nhi, dân ca, nhạc 
cổ điển)

nhạc cổ 
điển

học

27

Biết hát đúng giai điệu, 
lời ca, hát diễn cảm phù 
hợp với sắc thái, tình 
cảm của bài hát qua 
giọng hát, nét mặt, điệu 
bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai 
điệu, lời ca và 

thể hiện sắc thái, 
tình cảm của bài 

hát

Tiết học:  
KNCH Rau 

củ ngon 
tuyệt

Lớp Lớp 
học

   HĐH

28

Có khả năng vận động 
nhịp nhàng phù hợp với 
sắc thái, nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc với các 
hình thức (vỗ tay theo 
các loại tiết tấu, múa)

Tiết học: 
KNVĐ: em 

yêu cây 
xanh

Lớp Lớp 
học

HĐH    

29

Biết phối hợp và lựa 
chọn các nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu thiên 
nhiên để tạo ra sản phẩm

Vận động nhịp 
nhàng theo giai 
điệu, nhịp điệu, 
sử dụng các 
dụng cụ gõ đệm 
theo phách, 
nhịp, tiết tấu và 
thể hiện sắc thái 
phù hợp với các 
bài hát, bản nhạc

Lựa chọn, phối 
hợp 2-3 nguyên 

 Làm bộ sưu 
tập về các 
loại hoa (ép 
khô)

Lớp Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG
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vật liệu tạo hình, 
vật liệu trong 
thiên nhiên, phế 
liệu để tạo ra các 
sản phẩm

30

Biết  lựa chọn các 
nguyên liệu khác nhau 
tạo ra sản phẩm

Tạo ra các sản 
phầm khác nhau 
từ cac nguyên 
vật liệu sưa tầm

HĐG HĐG HĐG HĐG

31

Biết phối hợp các kĩ 
năng vẽ,  cắt, xé dán, 
nặn, gấp để tạo thành 
bức tranh có màu sắc 
hài hoà, bố cục cân đối

cắt, xé dán để 
tạo thành bức 

tranh có màu sắc 
hài hoà, bố cục 

cân đối

Tiết học: 
Vẽ vườn 
cây ăn quả

Lớp Lớp 
học

  HĐH  

32

Biết phối hợp các kỹ 
năng khác nhau để tạo 
thành bức tranh có màu 
sắc hài hoà, bố cục cân 
đối

Cắt, xé dán để 
tạo thành bức 

tranh có màu sắc 
hài hoà, bố cục 

cân đối

- Tiết học: 
Xé dán cây 

xanh

- Tiết học: 
Gấp hoa 

Tulip

Lớp Lớp 
học

HĐH HĐH   

33 Biết nặn theo yêu cầu, Nặn theo yêu Nặn các Lớp Lớp HĐG HĐG HĐG HĐG
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theo ý thích cầu, theo ý thích loại rau củ 
quả, cây 
xanh....

học

34

Có khả năng đặt lời theo 
giai điệu một bài hát, 
bản nhạc quen thuộc 
(một câu hoặc một 
đoạn)

Đặt lời theo giai 
điệu một bài hát, 
bản nhạc quen 
thuộc (một câu 
hoặc một đoạn)

Dạy trẻ đặt 
lời ca cho 
một đoạn 

nhạc

Lớp Lớp 
học

HĐC HĐC HĐC HĐC

35

Biết phối hợp các kĩ 
năng vẽ,  cắt, xé dán, 
nặn, gấp để tạo thành 
bức tranh có màu sắc 
hài hoà, bố cục cân đối

cắt, xé dán để 
tạo thành bức 

tranh có màu sắc 
hài hoà, bố cục 

cân đối

Tiết học: 
Vẽ vườn 
cây ăn quả

Lớp Lớp 
học

  HĐH  

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 30 29 31 32

Trong đó: - Đón trả trẻ 3 3 3 3

- Thể dục sáng 0 0 0 0

- Hoạt động góc 10 9 10 10
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- Hoạt động ngoài trời 4 4 5 6

- Vệ sinh - ăn ngủ 0 0 0 0

- Hoạt động chiều 8 8 8 8

- Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

-  Lễ hội 0 0 0 0

- Hoạt động học 5 5 5 5

Chia ra:   + Giờ thể chất 1 1 1 1

+ Giờ nhận thức 2 2 2 2

+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

+ Giờ TC-KNXH 0 1 0 0

+ Giờ thẩm mỹ 1 1 1 1
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ 

trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh 

(nếu có)
Các loại quả 1 Từ 05/01 đến 09/01/26 Bảo yến

Cây xanh 1 Từ 12/01 đến 16/01/26 Ngô Dung

Các loài hoa 1 Từ 19/01 đến 23/01/26 Bảo yến

Các loại rau - củ 1 Từ 26/01 đến 30/01/26 Ngô Dung

III. CHUẨN BỊ:                                                                                                                                                                                                               

Các loại quả Cây xanh Các loài hoa Các loại rau - củ

Giáo 
viên

- Tranh ảnh về nội dung chủ đề
- Tranh cung cấp kiến thức tại các góc chơi.
- Trang trí lớp theo nội dung chủ đề
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, nguyên học liệu phục vụ các góc chơi theo phương pháp giáo dục STEAM. Ứng 
dụng công nghệ thông tin vào lập kế hoạch.
- Tuyền cho trẻ và phụ huynh về cách phòng, chống dịch bệnh trong thời tiết ẩm – nồm
- Các bài hát về các loài hoa, tranh ảnh các loài hoa...
- Các bài hát, câu chuyện, video về rau, củ, quả, có món ăm từ rau, củ, quả....
- mô hình cây xanh, bài hát, tranh, thơ cây xanh, nguyện liệu tạo nên cây xanh....
- Tiếp tục sửa ngọng n – l cho trẻ.

Nhà 
trường

- Tạo môi trường giáo dục xung quanh trường , các biểu bảng áp phích, đồ dùng đồ chơi về chủ đề Thực vật- 
Nhạc thể dục phù hợp với chủ đề.
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Phụ 
huynh

- Ủng hộ các loại sách báo cũ, lõi giấy, tranh ảnh, truyện tranh về chủ đề
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Phối hợp với các cô để thực hiện các hoạt động trong chủ đề.
- Phối hợp với giáo viên và nhà trường trong việc phòng chống dịch bệnh trong thời tiết ẩm – nồm.

Trẻ - Có một số kiến thức sơ lược về chủ đề thông qua việc xem tranh ảnh và người lớn trò chuyện
- Trẻ cùng cô sáng tạo và trang trí, tạo môi trường.
- Trẻ có ý thức vệ sinh cá nhân, nền nếp trong sinh hoạt.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầntt H
Đ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đ
T

- Trao đổi phổ biến với phụ huynh về chủ đề mới “Thực Vật”
- Trao đổi về tình hình học tập; Sức khỏe của trẻ với phụ huynh
- Cho trẻ nghe nhạc về chủ đề: Màu hoa, quả gì, em yêu xanh,...
- Trò chuyện về thời tiết, cách bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi...

2
T
D
S

* Khởi động: Đi theo các kiểu đi khác nhau theo nhạc
* Trọng động:
- Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Ra trước, sang ngang
- Chân: Ngồi xổm đứng lên
- Bụng: 2 tay lên cao nghiêng người sang 2 bên
- Bật: Bật chụm tách chân
* Hồi tĩnh: Em yêu cây xanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt H
Đ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

N1

Ngày 05/01/26
PTNN

Thơ: vè trái cấy 

Ngày 06/01/26
PTNT

Tìm hiểu về các quả
(5E)

Ngày 07/01/26
PTNT

So sánh, phát hiện tắc 
tắc và sắp xếp theo 

quy tắc 

Ngày 08/01/26
PTTC

Chuyền bóng qua 
đầu, qua chân 

Ngày 09/01/26
PTTM

Vẽ vườn cây ăn 
quả (EDP)

Học bù ngày nghỉ 
tết Dưng lịch

Ngày 10/01/26
PTTC

Đi và đạp bắt 
bóng

N2 

Ngày 12/01/26
PTTC

Ném trúng đích 
bằng 1 tay, 2 tay

Ngày 13/01/26
TCKNXH

Em yêu cây xanh

Ngày 14/01/26
PTNN

Làm quen với chữ cái 
m, n, l
(5E)

Ngày 15/01/26
PTNT

Tạo 1 số hình học 
bằng 1 số cách khác 

nhau

Ngày 16/01/26
PTTM

Dạy KNVĐ
“ Em yêu cây 

xanh”

N3

Ngày 19/01/26
PTNN

Sự tich hoa hồng

Ngày 20/01/26
KPKH

Tìm hiểu về các loài 
hoa (5E)

Ngày 21/01/26
PTTM

Gấp hoa tuy líp

Ngày 22/01/26
PTTC

Bật xa 40 -50cm

Ngày 23/03/26
PTNN Trò chơi 

với chữ cái m, n, l

H
Đ
H

N4

Ngày 26/01/26
PTNN

Làm quen chũ cái 
h,k

(5E)

Ngày 27/01/26
KPKH

Tìm hiểu về rau – củ

Ngày 28/01/26
PTTM

Rèn kĩ năng âm nhạc

Ngày 29/01/26
PTNT

Đo độ dài 1 vật 
bằng các đơn vị đo

Ngày 30/01/26
PTNN

Đóng kịch
Chú Đỗ Con
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt H
Đ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

N1

Ngày 05/01/26
- Quan sát: Thời 
tiết
- TCVĐ: Chạy 
theo hiệu lệnh, díc 
dắc
- Chơi tự do

Ngày 06/01/26
- Quan sát: Quan sát 
hoa Trạng nguyên
- TCVĐ: Chạy vòng 
tròn theo hiệu lệnh
- Chơi tự do

Ngày 07/01/26
- Quan sát: Hoa 
phong lan
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

 Ngày 08/01/26
- Quan sát: Hoa mai
- TCVĐ: Chạy và 
vượt qua 1-2 vật cản
- Chơi tự do

Ngày 09/01/26
- Quan sát: Vườn 
hoa hồng lớp A2
- TCVĐ: Xi ba 
khoai
- Chơi tự do

Học bù ngày nghỉ 
tết Dưng lịch

Ngày 10/01/26
- Quan sát: Cây 
hành
- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do

N2

Ngày 12/01/26
- Quan sát: Vườn 
cà chua
- TCVĐ: Ném 
bóng về phía trước
- Chơi tự do

Ngày 13/01/26
- Quan sát: Vườn rau 
cải
- TCVĐ: Trông nụ, 
trồng hoa
- Chơi tự do

Ngày 14/01/26
- Quan sát: Cây rau 
bắp cải
- TCVĐ: Gieo hạt, 
nảy mầm
- Chơi tự do

Ngày 15/01/26
- Quan sát: Các loại 
cây ăn củ.
- TCVĐ: Chạy thay 
đổi tốc độ theo hiệu 
lệnh
- Chơi tự do

Ngày 16/01/26
- Quan sát: thời 
tiết
- TCVĐ: Chạy 
theo hướng thẳng

H
Đ
N
T

N3

Ngày 19/01/26
- Quan sát: Cây 
liễu
- TCVĐ: Ném xa 
bằng 1 tay

Ngày 20/01/26
- Quan sát: Cây vú 
sữa
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng

Ngày 21/01/26
- Quan sát: Các biểu 
bảng tên cây
- TCDG: Rồng rắn 
lên mây

Ngày 22/01/26
- Quan sát: vườn cổ 
tích
- TCVĐ: Nhảy dây
- Chơi tự do

Ngày 23/01/26
- Quan sát: Cây 
bưởi
- TCDG: Kiểm 
chúa na
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt H
Đ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Chơi tự do - Chơi tự do - Chơi tự do - Chơi tự do

N4

Ngày 26/01/26
- Quan sát: Hoa dạ 
yến thảo
- TCVĐ: Đi men 
vườn cổ tích
- Chơi tự do

Ngày 27/01/26
- Quan sát: Cây mít
- TCVĐ: gieo hạt
- Chơi tự do

Ngày 28/01/26
- Quan sát: góc thiên 
nhiên B5
- TCDG: Trồng nụ 
trồng hoa
- Chơi tự do

Ngày 29/01/26
- Quan sát: Hoa đỗ 
quyên
- TCVĐ: kéo mo 
cau
- Chơi tự do

Ngày 30/01/26
- Quan sát: Cây 
khế
- TCDG: lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do

5 V
S

- Trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt trước khi ăn theo đúng các bước
- Trẻ ăn hết suất, ngon miệng, không làm rơi vãi thức ăn
- Trẻ ngủ đúng giờ, say giấc.

N1

Ngày 05/01/26
- Cho trẻ ôn lại 
cách rửa tay, rửa 
mặt

Ngày 06/01/26
Nhóm 1:
- Làm quen tiếng Anh 
tại phòng học tiếng 
Anh
Nhóm 2:
- Rèn cho trẻ ý thức 
giữ gìn quần áo và 
cách mặc phù hợp với 
thời tiết.

Ngày 07/01/26
- ôn các chữ cái đã 
học
- Chơi tự do với các 
góc chơi trong lớp.

Ngày 08/01/26
Nhóm 1: 
- Làm quen
tiếng Anh tại phòng 
học tiếng Anh
Nhóm 2:
Ôn tập các chữ cái 
đã học

Ngày 09/01/26
- Nêu gương 
- Giới thiệu 
nhánh mới
- Phát bé ngoanH

Đ
C

Học bù ngày nghỉ 
tết Dưng lịch
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt H
Đ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Ngày 10/01/26
- Ôn chữ cái
- Hướng dẫn chơi 
góc.

N2

Ngày 12/01/26
- Hướng dẫn thực 
hiện 1 số cách 
phòng chống dịch

Ngày 13/01/26
Nhóm 1:
- Làm quen tiếng Anh 
tại phòng học tiếng 
Anh
Nhóm 2:
- Nghe, kể các câu 
chuyện về các loại 
rau, củ, quả

Ngày 14/01/26
- Ôn các bài thơ đã 
học
- Hát các bài hát 
trong chủ đề

Ngày 15/01/26
Nhóm 1: 
- Làm quen
tiếng Anh tại phòng 
học tiếng Anh
Nhóm 2:
- Hướng dẫn trẻ lau 
dọn các giá đồ chơi

Ngày 16/01/26
- Nêu gương 
- Giới thiệu 
nhánh mới 
- Phát bé ngoan

N3

Ngày 19/01/26-
Hướng dẫn trẻ chơi 
góc xây dựng
- chơi tự do với 
góc chơi

Ngày 20/01/26
- Làm quen tiếng Anh 
tại phòng học tiếng 
Anh
Nhóm 2:
- Cho trẻ xem quá 
trình phát triển của 
cây

Ngày 21/01/26
- Ôn các chữ cái đã 
học trong chủ đề
- Chơi với đồ chơi.

Ngày 22/01/26
Nhóm 1: 
- Làm quen
tiếng Anh tại phòng 
học tiếng Anh
Nhóm 2:
- Hướng dẫn trẻ lau 
dọn các giá đồ chơi

Ngày 23/01/26

- Nêu gương 
- Giới thiệu 
nhánh mới 
- Phát bé ngoan

N4

Ngày 26/01/26
- Bé chăm sóc cây 
góc TN

Ngày 27/01/26
Nhóm 1:
- Làm quen tiếng Anh 
tại phòng học tiếng 
Anh

Ngày 28/01/26
- Ôn các bài thơ đã 
học trong chủ đề
- Chơi tự do với góc 
chơi

Ngày 29/01/26
Nhóm 1: 
- Làm quen
tiếng Anh tại phòng 
học tiếng Anh

Ngày 30/01/26
- Nêu gương 
- Giới thiệu 
nhánh mới 
- Phát bé ngoan
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt H
Đ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhóm 2:
- Ôn các bài hát đã 
học

Nhóm 2:
- Hướng dẫn trẻ lau 
dọn các giá đồ chơi

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3 N4

Nấu 
ăn

Bác 
sỹ

1
Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

- Biết thao tác chế biến 
các món ăn từ rau, 
quả...
- Biết tên các mặt hàng, 
giá tiền, chào mời 
khách hàng thái độ ân 
cần niềm nở với khách 
hàng
- Biết mời khách, thực 
hiện một số kĩa năng 
đời sống hàng ngày.
- Biết thăm khám bệnh 
cho bệnh nhân

- Nấu ăn: Chế biến 
các món ăn.
- Siêu thị: Bán các 
loại PTGT, bán hoa, 
bán các loại bánh, 
bán các loại thực 
phẩm và các loại 
rau, nguyên vật liệu 
dành cho xây 
dựng…..
- Thực hành kĩ năng 
sống: rót nước, pha 
trà, chế biến món 
ăn……
- Thăm khám, kê 
đơn thuốc 

- ĐDĐC nấu ăn, 
bán hàng, thực 
phẩm chín...
- Các đồ dùng, 
nguyên vật liệu.
- Các đồ dùng, đồ 
chơi về chủ đề 
Nghề nghiệp 

x x x x
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Phân phối vào nhánh
TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

2 Góc
Xây dựng

- Trẻ biết dùng các NVl 
xây lên mô hình đẹp

- Xây vườn cây ăn 
quả
- Xây cánh đồng rau 
– củ
- Xây khu nông trại
- Xây khu du lịch 
sinh thái

- ĐD, đồ chơi xây 
dựng, lắp ghép, 
mẫu gợi ý.
- Bảng thiết kế 
- Bảng phân công 
công việc từng 
thành viên.

x x x x

3 Góc
Học tập

- Trẻ biết chơi trò chơi, 
chơi đúng luật và yêu 
cầu của trò chơi.

- So hình
- Ghép tranh.
- Tìm bóng cho tôi
- Magic Apple.
- Tách gộp.
- Bé tập đếm
- Vườn hoa chữ cái
- Các trò chơi gỗ 

Các bảng chơi, trò 
chơi.
- Quân loto
- Bút dạ, khăn lau
- Các hộp đựng có 
ký hiệu và gợi ý 
chơi.

x x x x
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Phân phối vào nhánh
TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

4 Góc thế giới 
quanh bé

- Trẻ biết được lá cờ 
của các quốc gia khác 
nhau
- Trẻ biết được linh vật 
của từng quốc gia
- Trẻ biết các loài hoa 
đặc trưng của một số 
quốc gia

- Phân loại quốc kỳ 
các nước.
+ Linh vật các nước
+ Quốc hoa
+ Quốc phục các 
nước
- Lắp ghép bản đồ 
thế giới

- Đồ dùng đồ chơi 
thuộc chủ đề.
- Mô hình “Linh 
vật” một số nước.
- Hình ảnh về 
“Quốc hoa”, “Quốc 
phục” các nước

x x x x

5 Góc Sách 
truyện

- Biết cách giở sách và 
giở đúng.
- Trẻ cắt dán đúng 
tranh theo chủ đề, làm 
Album theo từng chủ 
đề nhánh.
- Biết kể chuyện sáng 
tạo theo các nhân vật 
rối.

- Đọc truyện, thơ 
chữ to, xem truyện 
tranh,  có nội dung 
về chủ đề.
- Làm Album thuộc 
chủ đề

- Tranh truyện, 
sách báo nội dung 
chủ đề.
- Kéo, keo, giấy 
A4, mãu vẽ....làm 
Album.
- Các nhân vật rối: 
Rối tay, rối ngón, 
sa bàn rối, rối 
que.....

x x x x
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Phân phối vào nhánh
TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

6 Góc Tạo hình

- Trẻ biết dùng các kỹ 
năng tạo hình đã học để 
tạo ra sản phảm đẹp, 
sáng tạo.
- Biết vẽ và tô màu cho 
bức tranh hoàn chỉnh.

- Tô vẽ, xé dán các 
loại tranh ảnh về chủ 
để
- Làm các đồ chơi 
phù hợp với chủ đề 
bằng các nguyên vật 
liệu sưu tầm

Giấy màu, bìa, sáp 
màu, hồ dán vải len 
lá khô, màu nước, 
tranh ảnh các 
nguyên vật liệu 
khác

x x x x

7 Góc cát nước

- Biết được dòng chảy 
của nước ở 2 dòng 
chảy khác nhau.
- Biết được số lượng 
nước đong được qua 
các vật đo.
- So sánh được dòng 
chảy của cát.
- Biết được sự kỳ diệu 
của màu nước

- Dòng chảy của 
nước
- Vật chìm, vật nổi
- Đong đo nước
- Đong cát
- Thổi thuyền
- Đồng hồ cát.
- Bong bóng màu
- Những quả bóng 
màu tinh nghịch

Các chai bình, ống 
phun nước, vòi 
nước, ca cốc, sỏi, 
cát màu nước, C 
xủi, lá khô, lá tươi, 
ống mút, đồng hồ 
cát, phễu...

x x x x
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Phân phối vào nhánh
TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

8 Góc Thể chất

* Vận động thô
- Chơi bật chụm tác 
chân
- Ném bóng trúng đích.
- Ném boling...
* Vận động tinh
- Tháo lắp chai, xâu 
hoa
- Trang trí khung ảnh
- Khâu quần áo

- Trẻ biết cách chơi 
và chơi đúng luật.
- Trẻ mạnh dạn, tự 
tin tham gia các trò 
chơi

Đồ dùng, đồ chơi 
góc thể chất: vặn 
nút chai, ném 
bóng…

x x x x

9 Góc
Thiên nhiên

- Trẻ biết cách gieo hạt 
và làm thí nghiệm.
- Biết chăm sóc cây 
xanh.

- Gieo hạt và quan 
sát sự nảy mầm.
- Tưới nước cho cây, 
làm cỏ, lau lá cây, 
nhặt lá rụng....  

Khay gieo hạt, 
bông, hạt, bình 
nước, giẻ ẩm 

x x x x
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DUYỆT CỦA BGH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phương Thanh Xuân

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Ngô Thị Dung                Trần Bảo Yến

         
                 

Phân phối vào nhánh
TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

10 Góc STEAM

- Trẻ biết hợp tác, lên ý 
tưởng và sử dụng các 
nguyên liệu đơn giản, 
an toàn, phù hợp chế 
tạo ra sản phẩm đẹp, 
sáng tạo, sử dụng được 
hàng ngày.

- Dự án: cây xanh 
vườn lớp
- Dự án: Tạo hình từ 
lá cây
- Dự án: sáng tạo 
cùng rau, củ
 

- Bảng thiết kế, lên 
ý tưởng…
- Thùng, hộp 
catong
- Bìa xi măng, giấy 
màu, keo, kéo,chai 
lọ nhựa, bút chì, 
thước kẻ, lá khô, 
cành cây khô……

x x x x
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